
DANH SÁCH 
CÁC HỘ THỤ HƯỞNG DỰ ÁN NUÔI BÒ SINH SẢN THEO QUYẾT ĐỊNH 1719/2025 

 
 

TT Họ và tên Địa chỉ 

Đối tượng tham gia Bò 

giống 

sinh 

sản 

(Con) 

Ghi 

chú Hộ 

nghèo 

Cận 

nghèo 

Thoát 

nghèo 

1  Zơrâm Đước Thôn Dâm II x   02  

2  Coor Nên Thôn Dâm II   x 02  

3  Coor Hạt Thôn Dâm II x   02  

4  Cơlâu Đanh Thôn Dâm II x   02  

5  Zơrâm Nái Thôn Dâm II x   02  

6  Zơrâm Đơn Thôn Đhung x   02  

7  Alăng Thị Prưa Thôn Đhung x   02  

8  Bling Đắt Thôn Đhung x   02  

9  Ríah Nhốp Thôn Đhung x   02  

10  Bling Diêm Thôn Đhung x   02  

11  Pơloong ALôi Thôn Da'ding    02  

12  Bh'ling Phúc Thôn Da'ding x   02  

13  Bh'ling Luôn Thôn Da'ding x   02  

14  Bríu Tíu Thôn Da'ding x   02  

15  Pơloong Lắ Thôn Da'ding x   02  

16  Bríu Tùng Thôn Da'ding x   02  

17  Coor Y Thôn Da'ding x   02  

18  Pơloong Mang Thôn Da'ding x   02  

19  Ríah Thị Bít Thôn Glao x   02  

20  Alăng Lựu Thôn Glao x   02  

21  Alăng thị Lênh Thôn Glao x   02  

22  Bhling Banh Thôn Glao x   02  

23  Pơloong thị Chí Thôn Glao x   02  

24  Bhling thị Gúp Thôn Glao x   02  

25  Alăng Mơi Thôn Glao x   02  

26  Tangôn Nhân Thôn Glao x   02  

27  Hốih Tế Thôn Ki Noonh x   02  

28  Bling Tám Thôn Ki Noonh x   02  

29  Zơrâm Ngêêm Thôn Ki Noonh x   02  

30  PơLoong Nhiu Thôn Ki Noonh x   02  

31  Zơrâm Chúôh Thôn Ki Noonh x   02  

32  Bling Lơ Thôn Ki Noonh x   02  

33  Zơrâm Bê Thôn Ki Noonh x   02  

34  ZơRâm Chinh Thôn Ki Noonh x   02  

35  Bling Nhóh Thôn Ki Noonh x   02  

36  Alăng Thị Nhép Thôn Ki Noonh x   02  

37  Alăng TơTích Thôn Ki Noonh x   02  

38  Hốih Nhách Thôn Ki Noonh x   02  
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TT Họ và tên Địa chỉ 

Đối tượng tham gia Bò 

giống 

sinh 

sản 

(Con) 

Ghi 

chú Hộ 

nghèo 

Cận 

nghèo 

Thoát 

nghèo 

39  Zơrâm Chen Thôn Ki Noonh x   02  

40  Zơ râm Ngơơn Thôn Ki Noonh x   02  

41  Alăng Nhớ Thôn Arooi x   02  

42  Zơrâm Nhớ Thôn Arooi x   02  

43  Zơrâm Nhíu Thôn Arooi x   02  

44  RaĐắh Lương Thôn Arooi x   02  

45  Ríah Quế Thôn Arooi x   02  

46  Ríah Coi Thôn Arooi x   02  

47  Alăng Năm Thôn Arooi x   02  

48  Alăng Bê Thôn Arooi x   02  

49  Pơloong Hơng Thôn Arooi x   02  

50  Alăng Riếh  Thôn H'juh X    02  

51  Ríah Ní  Thôn H'juh  x  02  

52  Ríah Nênh  Thôn H'juh  x  02  

53  Bríu Bhơnh  Thôn H'juh  x  02  

54  Pơloong Nung  Thôn H'juh x   02  

55  Alăng Arất  Thôn H'juh x   02  

56  Alăng Rui  Thôn H'juh x   02  

57  Alăng Rượu  Thôn H'juh x   02  

58  Alăng Nhơu Thôn Achoong x   02  

59  Bling thị Đên Thôn Achoong x   02  

60  Alăng Lăng Thôn Achoong    02  

61  Bling thị Ria Thôn Achoong x   02  

62  Tangôn Nhối Thôn Achoong x   02  

63  Alăng Thị Nhít Thôn Achoong x   02  

64  Alằng Xim Thôn Tơrâm x   02  

65  Alăng Xắ Thôn Tơrâm x   02  

66  Alăng Xơn Thôn Tơrâm x   02  

67  Alăng Nhiếc Thôn Tơrâm x   02  

68  Alăng Nhơơi Thôn Tơrâm x   02  

69  Alăng Min Thôn Tơrâm x   02  

70  Alăng Nơ Thôn Tơrâm x   02  

71  Zơrâm T' Bưih Thôn Tơrâm x   02  

72  Zơrâm Nhiêr Thôn Pứt x   02  

73  Alăng Triêng Thôn Pứt x   02  

74  Coor Nhắ Thôn Pứt x   02  

75  Zơrâm Bứih Thôn Pứt x   02  

76  Pơloong ALênh Thôn Pứt x   02  

77  Ríah A Ứch Thôn Pứt x   02  

78  Ríah T. A nhơơr Thôn Pứt x   02  
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TT Họ và tên Địa chỉ 

Đối tượng tham gia Bò 

giống 

sinh 

sản 

(Con) 

Ghi 

chú Hộ 

nghèo 

Cận 

nghèo 

Thoát 

nghèo 

79  Ríah Thị Trắp Thôn Pứt x   02  

80  Bling Châu Thôn Arâng x   02  

81  Hốih thị Lơu Thôn Arâng x   02  

82  Bling Nghị Thôn Arâng x   02  

83  Pơloong Kiênh Thôn Arâng x   02  

84  Zơrâm Chương Thôn Arâng   x 02  

85  Pơ loong Nghành Thôn Arâng   x 02  

86  Alăng Túy Thôn Arâng   x 02  

87  Pơloong Thắng Thôn Arâng   x 02  

88  Coor Nhôi Thôn Arâng x   02  

89  Hốih Thị Nghép Thôn A riing x   02  

90  Cơlâu Nhớ Thôn A riing x   02  

91  Alăng Tưi Thôn A riing x   02  

92  Bling Nhâu Thôn A riing x   02  

93  Alăng thị Huệ Thôn A riing x   02   

94  Bríu Hạnh Thôn A riing   x 02  

95  Bling Nhéh Thôn A riing x   02  

96  Pơloong Bình Thôn A riing x   02  

97  Pơloong Nhem Thôn A riing x   02  

98  Bríu thị Dơớch Thôn A riing x   02  

99  Zơrâm Chuôi Thôn A riing x   02  

100 Bh'ling Chin Thôn A riing x   02  

101 Zơrâm Nháu Thôn A riing   x 02  

102 Bling Anhiênh Thôn A riing   x 02  

103 Bríu Nhêết Thôn Atu I x   02  

104 Pơloong Bình Thôn Atu I x   02  

105 Pơloong Nách Thôn Atu I x   02  

106 Pơloong Atóc Thôn Atu I x   02  

107 Tangôn Ếp Thôn Atu I x   02  

108 Ríah Nhiên Thôn Atu I x   02  

109 Pơloong Ếch Thôn Atu I x   02  

110 Bling Ư Thôn A baanh II x   02  

111 Cơ lâu thị Ngọt Thôn A baanh II x   02  

112 Pơloong thị Len Thôn A baanh II x   02  

113 Cơlâu Đúyh Thôn A baanh II x   02  

114 Pơloong Niênh Thôn A baanh II x   02  

115 Pơloong Mứi Thôn A baanh II x   02  

116 Zơrâm TRường Thôn A baanh II x   02  

117 Bling Điếh Thôn Cha Lăng x   02  

118 Bríu Nếp Thôn Cha Lăng x   02  

119 Bríu Nức Thôn Cha Lăng x   02  
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TT Họ và tên Địa chỉ 

Đối tượng tham gia Bò 

giống 

sinh 

sản 

(Con) 

Ghi 

chú Hộ 

nghèo 

Cận 

nghèo 

Thoát 

nghèo 

120 Bling Nhơi Thôn Cha Lăng x   02  

121 Tangôn B’rơơnh Thôn Cha Lăng x   02  

122 Tangôn Brơơch Thôn Cha Lăng x   02  

123 Tangôn Nhíp Thôn Cha Lăng x   02  

124 Bling Bríu Thôn Cha Lăng x   02  

125 Zơrâm Ngó Thôn Ariêu x   02  

126 Cơlâu Nhưa Thôn Ariêu x   02  

127 Zơrâm Bình Thôn Ariêu x   02  

128 Pơloong Yếu Thôn Ariêu x   02  

129 Zơrâm thị Dem Thôn Ariêu x   02  

130 Zơrâm Linh Thôn Ariêu x   02  

131 Ríah Nhô Thôn Ga Nil x   02  

132 Pơloong Niu Thôn Ga Nil x   02  

133 PơLoong Rươi Thôn Ga Nil x   02  

134 Hốih Điếu Thôn Ga Nil x   02  

135 Hồ văn Mới Thôn Ga Nil   x 02  

136 Hồ văn Tưi Thôn Ga Nil   x 02  

137 Bling Nhơi Thôn Ga Nil   x 02  

138 Bríu Trùng Thôn Ga Nil x   02  

139 Bríu Mư Thôn Ga Nil x   02  

140 Ríah Ngách Thôn Ga Nil x   02  

141 Alăng Biên Thôn Ating x   02  

142 Alăng Nhia Thôn Ating x   02  

143 Coor Danh Thôn Ating x   02  

144 Alăng Nư Thôn Ating x   02  

145 Ríah Nót Thôn Ating   x 02  

146 Ríah Đường Thôn Ating x   02  

147 Pơloong Hon Thôn Ating   x 02  

148 Ríah Dao Thôn Ating   x 02  

149 Ríah Nép Thôn Ating   x 02  

150 Tangôn A Đúh Thôn Atu II x   02  

151 Tangôn Ếu Thôn Atu II x   02  

152 Tangôn Ôn Thôn Atu II   x 02  

153 Tangôn Éch Thôn Atu II x   02  

154 Bríu Thành Thôn Atu II   x 02  

155 Bríu Thân Thôn Atu II   x 02  

156 Bríu Nhứa Thôn Atu II x   02  

157 Aghiêng Prin Thôn Ch'nóc x   02  

158 Alăng thị Ơơnh Thôn Ch'nóc x   02  

159 Alăng Đình Thôn Ch'nóc x   02  

160 Alăng Ngang Thôn Ch'nóc x   02  
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TT Họ và tên Địa chỉ 

Đối tượng tham gia Bò 

giống 

sinh 

sản 

(Con) 

Ghi 

chú Hộ 

nghèo 

Cận 

nghèo 

Thoát 

nghèo 

161 Aghiêng Đơi Thôn Ch'nóc x   02  

162 Alăng Prinh Thôn Ch'nóc   x 02  

163 Zơrâm T. Nghèo Thôn Ch'nóc x   02  

164 Pơloong Na Thôn Ch'nóc x   02  

165 Cơlâu Hưm Thôn Ch'nóc x   02  

166 Alăng Nhói Thôn Ch'nóc x   02  

167 Pơloong Hí Thôn Dâm I x  x 02  

168 Pơloong hoanh Thôn Dâm I x   02  

169 Zơrâm Keng Thôn Dâm I x   02  

170 Zơrâm Boong Thôn Dâm I   x 02  

171 Pơloong Tâm Thôn Dâm I   x 02  

172 Coor Lý Thôn Dâm I   x 02  

173 Bling Ríu Thôn A baanh I x   02  

174 Pơloong thị Bách Thôn A baanh I x   02  

175 Bhling Mức Thôn A baanh I   x 02  

176 Pơloong Chung Thôn A baanh I x   02  

177 Hối h Đớơi Thôn A baanh I x   02  

178 Tangon Đời Thôn A baanh I x   02  

179 Hốih Đha Rưnh Thôn Agrih x   02  

180 Pơloong Giá Thôn Agrih x   02  

181 Hốih Nhân Thôn Agrih x   02  

182 Pơloong Sanh Thôn Agrih x   02  

183 Blúp Ngưa Thôn Agrih x   02  

184 Coor thị Chưi Thôn Agrih x   02  

185 Tangol Dôi Thôn Agrih x   02  

186 Cơlâu Ngứu Thôn Voong x   02  

187 Coor Tâm Thôn Voong x   02  

188 CơLâu Rương Thôn Voong x   02  

189 Coor Tiêng Thôn Voong x   02  

190 CơLâu Bhúa Thôn Voong x   02  

191 Coor Phong Thôn Voong x   02  

192 CơLâu Reo Thôn Voong x   02  

193 Pơloong Xin Thôn Voong x   02  

194 CơLâu Réc Thôn Voong x   02   

195 Zơrâm Thiên Thôn Voong x   02  

196 Tangôn T.Lơớch Thôn Voong x   02  

197 CơLâu T. Pơơnh Thôn Voong x   02  

198 Hốih Anh Thôn Ariing x   02  

199 Hốih Nghiêu Thôn Ariing   x 02  

200 Cơlâu thị Hồng Thôn Ariing x   02  

 TỔNG  200 hộ 166  34 400  
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